	SỞ Y TẾ  LÂM  ĐỒNG

TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM
Số: 54/TTYT
V/v hướng dẫn thực hiện TTXH các PTTT năm 2020.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Bảo Lâm, ngày 3 tháng 3 năm 2020


Kính gửi: Trạm Y tế, PKĐKKV các xã, thị trấn.
Thực hiện văn bản số 19/CCDS ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Lâm Đồng. Về việc hướng dẫn thực hiện TTXH các PTTT năm 2020. 
Trung tâm Y tế Bảo Lâm hướng dẫn thực hiện TTXH các PTTT năm 2020 như sau: 
1. Sản phẩm tiếp thị xã hội.
	TT
	Sản phẩm TTXH
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói

	
	
	
	Họp nhỏ
	Hộp trung gian
	Thùng các tông

	1
	Bao cao su Night Happy
	Chiếc
	5
	100
	3.000

	2
	Bao cao su Yes
	Chiếc
	10
	100
	3.000

	3
	Viên uống tránh thai Night Happy
	Vỉ
	1
	25
	800

	4
	Viên uống tránh thai LovePill
	Vỉ
	1
	25
	800

	5
	Dụng cụ tử cung Ideal
	Chiếc
	1
	20
	240


2. Giá bán tiếp thị xã hội.
	TT
	Sản phẩm TTXH
	Đơn vị tính
	Giá bán TTXH

	1
	Bao cao su Night Happy 
	Đồng/Chiếc
	1.200

	2
	Bao cao su Yes
	Đồng/Chiếc
	1.000

	3
	Viên uống tránh thai Night Happy
	Đồng/Vỉ
	8.000

	4
	Viên uống tránh thai LovePill
	Đồng/Vỉ
	8.000

	5
	Dụng cụ tử cung I deal
	Đồng/Chiếc
	25.000


3. Chi phí thực hiện tiếp thị xã hội (TTXH).
Chi phí thực hiện TTXH tại địa phương sử dụng từ tiền bán sản phẩm TTXH để thực hiện phân phối, thúc đẩy sản phẩm tiếp thị.
	TT
	Sản phẩm TTXH
	Đơn vị tính
	Chi phí TTXH tuyến xã
	Chi phí TTXH cho CTV

	1
	Bao cao su Night Happy
	Đồng/Chiếc
	80
	130

	2
	Bao cao su Yes
	Đồng/Chiếc
	50
	90

	3
	Viên uống tránh thai Night Happy
	Đồng/Vỉ
	380
	1.000

	4
	Viên uống tránh thai LovePill
	Đồng/Vỉ
	380
	1.000

	5
	Dụng cụ tử cung I deal
	Đồng/Chiếc
	2.500
	4.000



4. Tiền bán sản phẩm nộp về Trung tâm để nộp trả cho Chi cục DS-KHHGĐ.
	TT
	Sản phẩm TTXH
	Đơn vị tính
	Số tiền nộp về trung tâm y tế 
	Ghi chú

	1
	Bao cao su Night Happy
	Đồng/Chiếc
	990
	 

	2
	Bao cao su Yes
	Đồng/Chiếc
	860
	 

	3
	Viên uống tránh thai Night Happy
	Đồng/Vỉ
	6.620
	 

	4
	Viên uống tránh thai LovePill
	Đồng/Vỉ
	6.620
	 

	5
	Dụng cụ tử cung I deal
	Đồng/Chiếc
	18.500
	 


Số tiền bán sản phẩm TTXH nộp về Trung tâm Y tế bằng hình thức tiền mặt để chuyển về Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh.

Đề nghị các đơn vị cơ sở đăng ký kế hoạch tiếp thị xã hội các PTTT năm 2020 gửi phòng Dân số bằng văn bản và email: dskhhgdbaolam@gmail.com trước ngày 6/3/2020 (theo biểu mẫu đính kèm).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ phòng Dân số điện thoại 3877055./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu. 


	GIÁM ĐỐC




	TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM
TRẠM Y TẾ ………………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH TIẾP THỊ XÃ HỘI NĂM 2020
(Kèm theo văn bản số:  /TTYT, ngày   tháng   năm 2020)

I. Kế hoạch tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai
	STT
	Tên sản phẩm TTXH
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Số lượng TTXH chia theo quý
	Ghi chú

	
	
	
	
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. Danh sách cán bộ tiếp thị xã hội
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, nơi công tác
	Điện thoại
	Email
	Ghi chú

	
	
	
	Cơ quan
	Di động
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                   ………., ngày     tháng    năm 2020
                                                                            Trạm y tế
2

